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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TTr-UBND
	          Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025


                DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về việc dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí và mức 
cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn 
thành phố Hà Nội từ năm học 2025-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2025-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn (sau đây gọi là Nghị quyết), gồm các nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Căn cứ Nghị quyết số 217/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể:

(1) Tại Điều 1: “Nghị quyết này quy định miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”; 

(2) Tại Điều 2: “1. Miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; 2. Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục”;
b) Thực hiện quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định số 238/2025/NĐ-CP), cụ thể như sau:  

(1) Tại điểm b, khoản 3 Điều 4 quy định đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: “b) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương”. 
(2) Tại khoản 7 Điều 8: “Căn cứ khung học phí quy định tại Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục”.
(3) Tại khoản 8 Điều 8: “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để quyết định mức học phí, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý”.

(4) Tại khoản 1 Điều 11: “Học phí đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.
Mức học phí là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí đối với người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bù cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với người học chương trình giáo dục phổ thông”.

(5) Tại khoản 1 Điều 15 về đối tượng được miễn học phí:“Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.
(6) Tại điểm a khoản 3 Điều 16 về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ đóng học phí: “Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

(7) Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 19  về cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập: “2. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau: a) Nhà nước cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện việc miễn học phí đối với người học thuộc các đối tượng miễn học phí quy định tại Nghị định này theo mức do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. b) Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, mức hỗ trợ học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo khung học phí của Chính phủ nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục”.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024. Trong đó tại Điều 1 quy định: “Nghị quyết này quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội”.

 
Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP về đối tượng được miễn học phí: “Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

Như vậy việc quy định mức thu học phí để áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP do vậy cần thiết được thay thế.

b) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo. Trong đó tại Điều 1 quy định:  “Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP nêu trên thì “trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo” không thuộc diện phải đóng học phí do đó không thuộc đối tượng phải hỗ trợ học phí, như vậy Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP do vậy cần được thay thế.

3. Căn cứ pháp lý áp dụng xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố theo quy trình thủ tục rút gọn

a) Tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành”.

b) Tại điểm đ khoản 2 Điều 50 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Thường trực Hội đồng nhân dân theo đề nghị của cơ quan trình quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân”.

c) Tại khoản 1 Điều 51 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Việc đề nghị, quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn được thực hiện trước hoặc trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật”.

d) Tại khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật: “Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành; đồng thời phải được đăng tải ngay trên công báo điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng”.

đ) Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành Nghị quyết

         Việc ban hành Nghị quyết nhằm mục đích hoàn thiện căn cứ pháp lý cho các cơ sở giáo dục, các cá nhân và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chính sách học phí từ năm học 2025-2026 gồm các nội dung, cụ thể như sau: 


- Mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập (sau đây được gọi tắt là mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục công lập); 


- Mức hỗ trợ học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây được gọi tắt là mức hỗ trợ học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục).


2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết

a) Thể chế hóa các quy định của Chính phủ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quy định của HĐND Thành phố về mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí theo đúng quy định.

 b) Thực hiện về mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của lĩnh vực giáo dục đào tạo và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

c) Bảo đảm sự công bằng, thống nhất về mức hỗ trợ học phí giữa các đối tượng học sinh (thuộc đối tượng được hưởng chế độ) theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập cùng cấp học; mức hỗ trợ học phí không thấp hơn mức ngân sách đã chi trả đối với học sinh dân lập, tư thục khu vực thành thị thuộc đối tượng được miễn học phí trong năm học 2024-2025.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ngày 21/7/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2807/SGDĐT-KHTC về việc tổng hợp số liệu báo cáo phục vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục tư thục có cấp trung học phổ thông;


Ngày 08/9/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3569/SGDĐT-KHTC về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố trình Thường trực HĐND Thành phố về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Ngày 10/9/2025, Sở Tư pháp Công văn số 3897/STP-VBQP về việc góp ý dự thảo Tờ trình về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Ngày 12/9/2025, Sở Tài chính có Công văn số 11172/STC-TCHCSN về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố trình Thường trực HĐND Thành phố về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố; 

Ngày 15/9/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 3678/TTr-SGDĐT về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí và mức cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội theo trình tự, thủ tục rút gọn;

Ngày 30/9/2025, UBND Thành phố có Tờ trình số 336/TTr-UBND về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí và mức cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội theo trình tự, thủ tục rút gọn;

Ngày 14/10/2025, Thường trực HĐND Thành phố có văn bản số 330/HĐND-BVHXH về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp của HĐND Thành phố.

Ngày ...../../2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số ...../SGDĐT-KHTC về việc gửi phiếu lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Ngày ..../..../2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số ..../SGDĐT-KHTC về việc đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Ngày .../..../2025, Sở Tư pháp có Công văn số ...../STP-VBPQ; Sở Tài chính có Công văn số ...../STC-TCĐP; Sở Nội vụ có Công văn số ...../SNV-SBN về việc góp ý đối với dự thảo Nghị quyết.

Ngày ..../...../2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số ...../BC-STP thẩm định dự thảo Nghị quyết ......

IV. THỰC TRẠNG QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH VÀ THỰC HIỆN THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Thực tế quy mô trường, lớp, học sinh đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 
a) Năm học 2024-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 2.913 cơ sở giáo dục với khoảng 2.266.000 học sinh, bao gồm:

(1) Loại hình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập là 2.298 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với 1.864.878 học sinh, trong đó: 

-  Mô hình trường chất lượng cao có 17 cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao (07 trường mầm non, 03 trường tiểu học, 05 trường THCS, 02 trường THPT); 

- Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập có 06 cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 01 cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục, trực thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) và một số cơ sở giáo dục mầm non công lập trực thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(2) Loại hình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục có khoảng 586 cơ sở giáo dục với khoảng 342.524 học sinh.

(3) Loại hình giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên với khoảng 58.598 học viên.

b) Năm học 2025-2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 2.954 cơ sở giáo dục với khoảng 2.214.973 học sinh, bao gồm:

(1) Loại hình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập là 2.298 cơ sở giáo dục với khoảng 1.865.436 học sinh, trong đó : 

(2) Loại hình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục có khoảng 602 cơ sở giáo dục với khoảng 291.947 học sinh;

(3) Loại hình giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với khoảng 57.566 học viên. 

2. Tình hình thực hiện thu học phí năm học 2024-2025

a) Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học từ 2023-2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng/tháng/học sinh

	Cấp học
	Mức thu học phí năm học 2024-2025

	
	Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường,       thị trấn)
	Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)
	Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

	Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông (THPT), Giáo dục thường xuyên cấp THPT
	217.000
	95.000
	24.000

	Trẻ em mầm non 05 tuổi, Trung học cơ sở (THCS), Giáo dục thường xuyên cấp THCS
	155.000
	75.000
	19.000


Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (Online) bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành (gồm cả cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên). Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng (trong trường hợp mức thu học phí trực tuyến của cấp học có số tiền tuyệt đối lẻ đến tiền đồng).  

- Tổng số thu học phí khoảng 1.215,294 tỷ đồng trong đó: cấp học mầm non không bao gồm mầm non 5 tuổi là 316,796 tỷ đồng; cấp THCS là 576,257; cấp THPT là 322,240 tỷ đồng.

- Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí: Tổng kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP khoảng 129,597 tỷ đồng (trong đó đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024-2025 khoảng 111,090 tỷ đồng).

b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Tổng số thu học phí khoảng 506,326 tỷ đồng trong đó cấp học mầm non là 89,193 tỷ đồng; cấp tiểu học là 103,761 tỷ đồng; cấp THCS là 216,372 tỷ đồng; cấp THPT là 97,000 tỷ đồng

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định mức học phí từ năm học 2025-2026 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

b) Nghị quyết này quy định mức cấp bù tiền miễn học phí từ năm học 2025-2026 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

c) Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối với người học tại: cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Đối tượng áp dụng

a) Trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

        Dự thảo Nghị quyết được bố cục gồm 6 Điều, cụ thể:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Điều 2. Mức học phí từ năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Điều 3. Mức cấp bù tiền miễn học phí từ năm học 2025-2026 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội).
Điều 4. Mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối với người học tại: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 5. Quy định thời gian áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến (học online) trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. 
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp.
Điều 7: Tổ chức thực hiện.
        4. Nội dung cơ bản của Nghị quyết

a) Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2025-2026 (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Mức học phí đề xuất dự kiến bằng mức học phí trên địa bàn vùng thành thị năm học 2024-2025 tương ứng theo từng cấp học đã được Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học từ 2023-2024, cụ thể: 
                                                                      Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng
	Cấp học
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	Mức học phí
	155
	155
	155
	217


Mức học phí là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và mức ngân sách nhà nước cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện chính sách miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông.
b) Quy định nội dung cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội) từ năm học 2025-2026, cụ thể:
- Thực hiện cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội).

- Mức cấp bù tiền miễn học phí bằng mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội).

c) Quy định nội dung hỗ trợ học phí đối với người học trong: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội , cụ thể như sau:

- Hỗ trợ học phí đối với người học trong: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2025-2026
- Mức hỗ trợ học phí được áp dụng bằng mức học phí quy định tại Nghị quyết này đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội).
d) Thời gian thực hiện: Từ năm học 2025-2026

đ) Đánh giá đối với các nội dung đề xuất về mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí để thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2025-2026, cụ thể: 
(1) Nhằm bảo đảm sự công bằng giữa học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trong cùng cấp học khi thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp bù học phí; mặt khác bảo đảm mức hỗ trợ học phí không thấp hơn mức đã chi trả cho học sinh dân lập, tư thục khu vực thành thị thuộc đối tượng được miễn học phí năm học 2024-2025.

(2) Để bảo đảm chính sách an sinh xã hội, không phân biệt vùng miền trong thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; đảm bảo thống nhất với các chính sách của Đảng nhà nước trong giai đoạn gần đây (Mức ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND Thành phố được thống nhất chung một mức không phân biệt theo vùng).

(3) Phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Thành phố sau khi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp còn có 51 phường và 75 xã; mặt khác phù hợp với quy định về khung học phí từ năm học 2025-2026 trở đi đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của Chính phủ tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 238/2025/NĐ-CP chỉ quy định theo cấp học không quy định theo vùng.

(4) Theo quy định tại khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục: “Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định”; tại khoản 6, 9 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐCP: “6. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2024-2025 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024; 9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ năm học 2025-2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025)”. 

Như vậy, chính sách miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo quy định tại Nghị quyết số 217/NQ-QH và Nghị định 238/2025/NĐ-CP đã làm tăng thêm đối tượng được miễn học phí đối với học sinh trung học phổ thông và trẻ em mầm non không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi (do theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐCP: học sinh tiểu học công lập thuộc diện không phải đóng học phí; trẻ em mầm non 05 tuổi thuộc đối tượng được miễn học phí từ năm học 2024-2025; học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng được miễn học phí từ năm học 2025-2026). Do vậy việc đề xuất mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí để thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội như đã nêu ở trên là phù hợp với  chủ trương, chính sách của trung ương và thực tế của thành phố Hà Nội.
(5) Để bảo đảm sự công bằng giữa cơ sở giáo dục công lập cùng cấp học trên địa bàn các phường và địa bàn các xã trong việc xác định tỷ lệ tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thực hiện thí điểm đặt hàng) khi xây dựng phương án tự chủ về tài chính thì nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù miễn học phí được xác định là nguồn thu của đơn vị 
(6) Tác động về nguồn kinh phí 


- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập: Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện chính sách cấp bù tiền miễn học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2025-2026 khoảng 2.849,707 tỷ đồng (cấp học mầm non là 441,032 tỷ đồng, cấp học tiểu học là 971,566 tỷ đồng, cấp học THCS là 852,190 tỷ đồng, cấp THPT là 584,919 tỷ đồng).

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục, trên cơ sở số liệu thống kê, báo cáo của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026, cụ thể: 

+ Mức thu học phí năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục cụ thể như sau: 

* Mức thu học phí đối với trẻ em mầm non từ 550.000 đồng/học sinh/tháng (cơ sở mầm non Nắng Ban Mai và cơ sở mầm non Thiên Thần Nhỏ - xã Hòa phú) đến 63.360.000 đồng/học sinh/tháng (Trường Mầm non Diwght Hà Nội - phường Định Công);

* Mức thu học phí đối với học sinh cấp tiểu học từ 2.000.000 đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến - xã An Khánh) đến 78.600.000 đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học Diwght Hà Nội - phường Định Công);

* Mức thu học phí đối với học sinh cấp THCS từ 2.000.000 đồng/học sinh/tháng (Trường Tiểu học, THCS IVS - xã Thanh Oai) đến 89.150.000 đồng/học sinh/tháng (Trường THCS và THPT Diwght Hà Nội - phường Định Công);

* Mức thu học phí đối với học sinh cấp THPT từ 500.000 đồng/học sinh/tháng (Trường THPT Nguyễn Trực) đến 95.480.000 đồng/học sinh/tháng (Trường THCS và THPT Diwght Hà Nội - phường Định Công);

+ Dự kiến đề xuất mức hỗ trợ học phí đối với cấp học mầm non, tiểu học và THCS là 155 nghìn đồng/học sinh/tháng; cấp học THPT là 217 nghìn đồng/học sinh/tháng.

+ Tổng số kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 với khoảng 449,624 tỷ đồng. 

(7) Tác động về phát sinh thủ tục hành chính

Thực hiện chính sách cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.


VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ THÔNG QUA

- Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách: Từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ ..... của Hội đồng nhân dân Thành phố.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố)

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí và mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2025-2026, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
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